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+ Tổng số xuất quà đã trao tặng “Xuân yêu thương” năm 2023 cho HS có hoàn cảnh khó khăn là :  96 xuất
+ Trị giá quà tặng: 24.416.000đ ( hai mươi bốn triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)
( trong đó Công ty CP tặng 20 xuất quà với tổng trị giá 6 triệu đồng; Tổng số xuất quà do CB; GV, NV, HS, cựu học sinh, phụ huynh trường trao tặng là 76 xuất với tổng giá trị 18.416.000đ)
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2023 
CÔNG TY CP TRAO TẶNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	GHI CHÚ

	01
	TRẦN THỊ MỸ HẢO
	12A1
	

	02
	HÀ HỮU QUỐC TUẤN
	12A3
	

	03
	TRẦN THIÊN TRƯỜNG
	12A5
	

	04
	HỒ THỊ BÍCH PHƯỢNG
	12A6
	

	05
	LỤC THANH NGUYÊN
	12A7
	

	06
	NGUYỄN SỸ TÚ
	12A8
	

	07
	HỒ THỊ ÁNH VY
	11A2
	

	08
	CHU TRỌNG DŨNG
	11A3
	

	09
	Y CÔNG NIÊ
	11A5
	

	10
	LƯU XUÂN BẢO
	11A6
	

	11
	TRẦN BẢO LÂM
	11A7
	

	12
	TRIỆU QUANG PHỤC
	10A1
	

	13
	Y NHÂN MLÔ
	10A2
	

	14
	LƯU MINH ÁNH
	10A3
	

	15
	Y DUY NIÊ
	10A4
	

	16
	ĐẶNG THỊ HIẾU
	10A5
	

	17
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
	10A6
	

	18
	NGUYỄN HỮU PHI
	10A7
	

	19
	H SNI BYA
	10A8
	

	20
	ĐỖ ĐĂNG NAM
	10A9
	



	





DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 NHẬN QUÀ XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2023 DO CB, GV, NV VÀ HS TRƯỜNG TRAO TẶNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	GHI CHÚ

	01
	LÝ PHONG CƯƠNG
	12A1
	

	02
	LÊ THỊ NHƯ NGÀ
	12A1
	

	03
	VÕ THỊ THU HUYỀN
	12A2
	

	04
	PHAN VĂN MẠNH
	12A2
	

	05
	VÀNG THỊ MẾN
	12A2
	

	06
	HÀ THỊ THANH TÂM
	12A2
	

	07
	VŨ QUÝ KHÁNH
	12A3
	

	08
	HOÀNG THỊ KIM TUYẾN
	12A3
	

	09
	H DÂN NIÊ
	12A4
	

	10
	H HOAN NIÊ
	12A4
	

	11
	H MIN NIÊ
	12A4
	

	12
	SẦM VĂN PHƯƠNG
	12A4
	

	13
	LÊ TỰ TIẾN ĐẠT
	12A5
	

	14
	NGUYỄN THỊ THU HÀ
	12A5
	

	15
	H DA LA BYA
	12A6
	

	16
	ĐẶNG VĂN PHONG
	12A6
	

	17
	H RUI NIÊ
	12A6
	

	18
	PHẠM THỊ GIANG
	12A7
	

	19
	TRẦN GIA KIỆT
	12A7
	

	20
	H MUEN NIÊ
	12A7
	

	21
	HÀ VĂN THẮNG
	12A7
	

	22
	Y TIÊU NIÊ
	12A7
	

	23
	PHẠM VIỆT HOÀNG
	12A8
	

	24
	PHẠM THẾ KIỆT
	12A8
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DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 NHẬN QUÀ XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2023 DO CB, GV, NV VÀ HS TRƯỜNG TRAO TẶNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	GHI CHÚ

	01
	LÊ TRÍ HOÀNG
	11A1
	

	02
	NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ
	11A1
	

	03
	HOÀNG LÊ QUANG TÙNG
	11A1
	

	04
	ĐỖ THỊ PHÚC
	11A1
	

	05
	H ĐUEL BỸA
	11A2
	

	06
	H DIÊN NIÊ
	11A2
	

	07
	H LIM NIÊ
	11A2
	

	08
	THÀO QUÁN LIỀU
	11A2
	

	09
	H XOAN NIÊ
	11A2
	

	10
	DƯƠNG THỊ TUYẾT
	11A3
	

	11
	NGUYỄN THỊ THẮM
	11A3
	

	12
	HỒ THỊ DUNG 
	11A4
	

	13
	NGUYỄN THỊ HUẾ
	11A4
	

	14
	PHAN THỊ THÀNH
	11A4
	

	15
	TRẦN VĂN LONG VŨ
	11A4
	

	16
	H BARA NIÊ
	11A5
	

	17
	PHAN THỊ NGUYÊN HẠNH
	11A5
	

	18
	NGUYỄN LÂM NHƯ
	11A5
	

	19
	VŨ ĐỨC HIẾU
	11A6
	

	20
	ĐÀO HOÀNG VŨ
	11A6
	

	21
	TRẦN THỊ HOA
	11A7
	

	22
	NGUYỄN THỊ NHƯ
	11A7
	

	23
	TRƯƠNG THẾ PHÚ
	11A7
	













DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NHẬN QUÀ XUÂN YÊU THƯƠNG NĂM 2023 DO CB, GV, NV VÀ HS TRƯỜNG TRAO TẶNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	LỚP
	GHI CHÚ

	01
	HOÀNG THỊ LAN ANH
	10A1
	

	02
	TRIỆU LỒNG CHIÊU
	10A1
	

	03
	HOÀNG NGỌC HUY
	10A1
	

	04
	VŨ THỊ THANH HOA
	10A1
	

	05
	BÙI VĂN PHƯƠNG
	10A1
	

	06
	CHU VĂN SANG
	10A1
	

	07
	PHẠM MINH ĐOÀN
	10A2
	

	08
	ĐẬU KHẮC THÁI
	10A2
	

	09
	NGUYỄN THỊ THUỲ DUNG
	10A3
	

	10
	Y RINO BYA
	10A3
	

	11
	H WI BYA
	10A3
	

	12
	SÙNG THỊ DỢ
	10A4
	

	13
	LÊ ĐÌNH HÙNG
	10A4
	

	14
	HỜ A GIÓP
	10A4
	

	15
	H THƯ BYA
	10A4
	

	16
	MAI VĂN HUY
	10A5
	

	17
	TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
	10A5
	

	18
	Y RÔMA M LÔ
	10A5
	

	19
	VÀNG SEO PHẢNG
	10A6
	

	20
	BÀN THỊ THANH THẢO
	10A6
	

	21
	TRẦN QUỐC SƠN
	10A7
	

	22
	ĐÀM NGỌC TƯỜNG
	10A7
	

	23
	VŨ NGỌC QUANG TRƯỜNG
	10A7
	

	24
	DƯƠNG VĂN THANH
	10A8
	

	25
	TRỊNH QUỐC TRUNG
	10A8
	

	26
	NGUYỄN THẾ VIỆT
	10A8
	

	27
	LÀNH NGỌC PHÚ
	10A9
	

	28
	CAO VĂN QUÂN
	10A9
	

	29
	H SELA BYA
	10A9
	




